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DANH MỤC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NĂM HỌC 2023 – 2024 

(thi lần 2) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 Khai thác lỗ hổng phần mềm 
AT17 

 

2 Tấn công và phòng thủ hệ thống  

3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật A18C6  

4 Toán xác suất thống kê A19C7D6  

5 Lý thuyết độ phức tạp tính toán CT5  

6 Khoa học Quản lý C7D6  

7 Mật mã ứng dụng trong ATTT Học lại  

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATPM6

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 123 AT170445 Nguyễn Đức Thắng AT17DK 2,5 4.3 D

Khai thác lỗ hổng phần mềm - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (Thi lại)

2.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATATAM9

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 128 AT170108 Trần Ngọc Đại AT17AK 2.5 4.1 D

2 161 AT170334 Đào Văn Minh AT17CK 3.0 4.3 D

3 165 AT170139 Hoàng Hồng Quân AT17AK 1.0 3.8 F

4 174 AT170548 Trương Văn Thiện AT17EK 2.5 3.9 F

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Tấn công và phòng thủ hệ thống - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (Thi lại)

2.5

3.5

1.5

2.5



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTKM1

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 158 AT180421 Nguyễn Văn Hưng AT18D 3.0 4.5 D

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - A18C6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (Thi lại)

3.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCBTT8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 161 AT180219 Nguyễn Minh Hiếu AT18B 2.5 3.3 F

Toán xác suất thống kê - A19C7D6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (Thi lại)

2.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCBTT8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 101 CT050203 Phạm Hoàng Anh CT5B 3.3 4.0 D

2 135 CT050106 Nguyễn Thành Công CT5A 2.3 3.9 F

3 111 CT050223 Lê Sinh Hùng CT5B 1.2 2.4 F

Lý thuyết độ phức tạp tính toán - CT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (Thi lại)

3.3

2.3

1.2

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATLLLM4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 171 DT060238 Vương Anh Quân DT6B 2.0 3.8 F

Khoa học quản lý - C7D6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (Thi lại)

2.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATATKH4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

11 108 AT150659 Nguyễn Quốc Tuấn AT15GU 3.0 4.7 D

Mật mã ứng dụng trong an toàn thông tin - Học lại

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (Thi lại)

3.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



 

 

DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN HK1, 

NĂM HỌC 2023 – 2024 (thi lần 2) 

 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 Lập trình hướng đối tượng A18C6D5  

2 Tiếng Anh 1 A19C7D6  

3 Toán cao cấp A 1 A20C8D7  

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTKM5

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 24 CT060305 Nguyễn Hải Đăng CT6C 4.0 9.0 4.0 4.5 D

2 25 AT180110 Nguyễn Hoàng Hải Đăng AT18A 6.3 9.0 1.0 2.8 F

Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTKM5

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 24 CT060305 Nguyễn Hải Đăng CT6C 4.0 9.0 1.0 2.4 F

2 25 AT180110 Nguyễn Hoàng Hải Đăng AT18A 6.3 9.0 4.0 4.9 D+

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (thi lại)

Lập trình hướng đối tượng - A18C6D5

Tên

Gv vào 

nhầm 
điểm

Tên

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 27 tháng 5 năm 2024

Lập trình hướng đối tượng - A18C6D5

Bảng điểm cũ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBNN1

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 122 DT030210 Dương Thế Đãi DT3BNu 8,5 8.0 3.1 4.7 D

Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBNN1

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 122 DT030210 Dương Thế Đãi DT3BNu 8,5 8.0 4.1 5.4 D+
Thiếu điểm 
phần Nghe

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 22 tháng 5 năm 2024

Tiếng Anh 1 - A19C7D6

Tiếng Anh 1 - A19C7D6

Tên

Bảng điểm cũ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (thi lại)

Tên



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBTT7

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 110 DT070220 Nguyễn Quang Huân DT7B 5.0 8.0 K

2 112 CT080127 Nguyễn Quang Huy CT8A 8.0 10 K

3 148 DT070230 Nguyễn Văn Linh DT7B 5.5 7.0 K

4 151 AT200340 Nông Hồng Minh AT20C 8.8 7.0 K

Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBTT7

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 110 DT070220 Nguyễn Quang Huân DT7B 5.0 8.0 7.3 6.9 C+

2 112 CT080127 Nguyễn Quang Huy CT8A 8.0 10 7.3 7.7 B

3 148 DT070230 Nguyễn Văn Linh DT7B 5.5 7.0 7.0 6.7 C+

4 151 AT200340 Nông Hồng Minh AT20C 8.8 7.0 7.0 7.4 B

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023_2024 (thi lại)

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 23 tháng 5 năm 2024

Toán cao cấp A1 - A20C8D7

Toán cao cấp A1 - A20C8D7

Tên

Bảng điểm cũ

Tên
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